PAGE  
7

	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	
	Số:             /STNMT-MT
	
	   Quảng Ngãi, ngày        tháng       năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt 
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 
UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
I. Căn cứ pháp lý và quá trình xây dựng dự thảo Quyết định: 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
Theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh thì số lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 07 thủ tục, gồm:  
	TT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

	2
	Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án).

	3
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

	4
	Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

	5
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

	6
	Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

	7
	Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi


Các thủ tục hành chính trên được xây dựng theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tuy nhiên đến nay các văn bản này đã hết hiệu lực áp dụng. 

Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trung ương đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Theo Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì có 02 thủ tục hành chính cấp tỉnh chưa được UBND tỉnh công bố ban hành là: (i) Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và (ii) Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học. 
Qua rà soát các văn bản liên quan cho thấy các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường cần phải ban hành mới (đối với thủ tục hành chính ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), thay thế (đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh) và bãi bỏ (đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện) so với Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 
	TT
	Tên thủ tục 

hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục hành chính

	A.
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

	1
	Cấp giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	2
	Cấp đổi giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	3
	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	4
	Cấp lại giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	5
	Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 
	- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;
- Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy, cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.


	6
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
	- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;
- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.

	B.
	Thủ tục hành chính cấp huyện 

	1
	Cấp giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	2
	Cấp đổi giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	3
	Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	4
	Cấp lại giấy phép môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	C.
	Thủ tục hành chính cấp xã 

	1
	Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường  
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.


2. Danh mục thủ tục hành chính thay thế: 
	TT
	Tên thủ tục hành chính 
được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên VBQPPL 
quy định thủ tục hành chính được thay thế

	A.
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

	1
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại  
	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

	2
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)
	Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)
	- Luật BVMT 2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.


3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:  
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định TTHC bị bãi bỏ

	A.
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh 
	

	1
	Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)
	- Luật BVMT 2020


	2
	Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
	- Luật BVMT 2020


	3
	Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản
	- Luật BVMT 2020


	4
	Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
	- Luật BVMT 2020


	5
	Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án
	- Luật BVMT 2020


	B.
	Thủ tục hành chính cấp huyện 
	

	1
	Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
	- Luật BVMT 2020



Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành, đồng thời có cơ sở tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường  một cách minh bạch và hiệu quả, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thay thế Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh; tổ chức lấy ý kiến tại Công văn số ……/STNMT-MT ngày ……/03/2022, đến nay có …… đơn vị có ý kiến bằng văn bản, trong đó có … đơn vị thống nhất và … đơn vị có ý kiến đề nghị chỉnh sửa. 
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo Quyết định (đính kèm bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, địa phương).
II. Kiến nghị: 
Theo quy định tại Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối với 06 loại TTHC cấp tỉnh bao gồm: Cấp/ Cấp đổi/ Cấp điều chỉnh/ Cấp lại giấy phép môi trường; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) thì: cơ quan trực tiếp thực hiện là cơ quan được UBND tỉnh giao thẩm quyền giải quyết TTHC.
Theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đối với 02 loại TTHC cấp tỉnh bao gồm: Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ và Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học ) thì: cơ quan trực tiếp thực hiện là UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thì: “Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.”
Đồng thời, để bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước theo Hướng dẫn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan trực tiếp thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC cấp tỉnh theo đúng quy định pháp luật (nội dung này được thể hiện tại khoản 1 Điều 2 Dự thảo Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo). 
Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Hồ sơ đính kèm Tờ trình này bao gồm: 

1. Dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục II).

3. Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phụ lục III). 

4. Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Phụ lục IV)./.

	Nơi nhận:      

- Như trên;
- VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh; 

- Sở TN&MT: LĐ, VP Sở; 
- Lưu: VT, CCMT (Q).
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Nguyễn Quốc Tân


Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương
(Kèm theo Tờ trình số ........./TTr-STNMT ngày ...... /....../2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
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